TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN 
ĐỐI VỚI CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHỨC HỢP

Ngày 6/11/2009, Bộ tài chính ban hành thông tư 210/2009/TT-BTC về việc “Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính”, trong đó có công cụ tài chính phức hợp.

Công cụ tài chính phức hợp là một công cụ nợ với một quyền chọn chuyển đổi được gắn kèm theo. Một công cụ như thế bao gồm hai thành phần: Một khoản nợ tài chính (một điều khoản mang tính chất hợp đồng đối với việc giao tiền hoặc tài sản tài chính  khác)  và  một  công  cụ  vốn  chủ  (một  quyền  chọn  mua  của  người  nắm  giữ  để chuyển  đổi  nó  thành  một  số  lượng  cố  định  cổ  phiếu  thường  của  tổ  chức  trong  một khoản thời gian xác định rõ ràng). Về bản chất, các ảnh hưởng kinh tế của việc phát hành một công cụ tài chính như thế thì giống như là phát hành đồng thời một công cụ nợ với điều khoản thanh toán sớm và các chứng quyền để mua cổ phiếu thường, hoặc giống như là phát hành một công cụ nợ với các chứng quyền mua cổ phiếu có thể tách rời ra. Vì vậy, trong tất cả các trường hợp, doanh nghiệp phải trình bày thành phần nợ và thành phần vốn một cách độc lập trong báo cáo tài chính. 
Nhà phát hành các công cụ tài chính phức hợp phải trình bày thành phần nợ và thành phần vốn một cách độc lập trong báo cáo tài chính, như là:

- Nghĩa vụ của nhà phát hành đối với việc tạo ra lịch trình thanh toán khoản lãi suất và nợ gốc là một khoản nợ tài chính, mà chúng còn tồn tại lâu dài giống như là công cụ tài chính đó không được chuyển đổi. Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, giá trị hợp lý của thành phần nợ là giá trị hiện tại của luồng tiền chiết khấu tương lai theo tỷ lệ lãi suất được áp dụng lúc đó của thị trường đối với các công cụ  tài chính có thể so sánh về tình trạng tín dụng và về bản chất có dòng tiền tương tự, dựa trên các điều khoản tương tự nhưng không có các lựa chọn chuyển đổi.

- Công cụ vốn chủ là lựa chọn kèm theo để chuyển đổi khoản nợ thành khoản vốn của nhà phát hành. 

Các công cụ tài chính phức hợp phải được ghi nhận, đo lường và trình bày độc lập thành phần nợ và thành phần vốn. Đối với việc đo lường thành phần nợ của công cụ tài chính phức hợp trong ghi nhận  ban  đầu  hoặc  là  giá  trị  còn  lại  sau  thành  phần  vốn,  hoặc  bằng  cách  sử  dụng phương pháp quan hệ giá trị hợp lí. Do đó, các công cụ tài chính phức hợp sẽ phân chia thành phần nợ đầu tiên và phần giá trị còn lại là giá trị của thành phần vốn. Những yêu cầu này đối với việc phân chia độc lập thành phần nợ và thành phần vốn của công cụ tài chính phức hợp là phải phù hợp với định nghĩa của khoản nợ tài chính, tài sản tài chính và công cụ vốn chủ.
Thành phần vốn = Giá trị hợp lý của công cụ tài chính – Thành phần Nợ

Ví dụ 1: Chia tách thành phần nợ và thành phần vốn của công cụ tài chính phức hợp tại thời điểm ghi nhận ban đầu
Một tổ chức phát hành 2.000 trái phiếu chuyển đổi tại ngày 1/1/200X, kỳ hạn 3 năm,  mệnh giá 1.000$ mỗi trái phiếu, như vậy tổng giá trị mệnh giá trái phiếu phát hành 2.000.000$. Lãi suất phải trả hàng năm trên nợ gốc còn lại theo tỷ lệ lãi suất danh nghĩa là 6%. Mỗi trái phiếu có khả năng chuyển đổi bất kỳ lúc nào cho đến thời điểm đáo hạn thành 250 cổ phiếu thường. Khi trái phiếu được phát hành, tỷ lệ lãi suất phổ biến đang  thịnh hành  trên  thị  trường  tương  ứng  với  một  khoản  nợ  tương  tự  nhưng không có quyền chọn chuyển đổi là 9%.
Thành phần nợ được đo lường đầu tiên, và phần chênh lêch giữa tổng giá trị trái phiếu phát hành và giá trị hợp lí của thành phần nợ thì được tính cho thành phần vốn. Giá trị hiện tại của thành phần nợ được tính theo tỷ lệ lãi suất thị trường đối với các trái phiếu tương tự nhưng không có quyền chọn chuyển đổi là 9%, như sau:
	(1)  Giá  trị  hiện  tại  của  phần  nợ  gốc  2.000.000  phải  trả  vào cuối năm 3
 = 2.000.000/(1.09)3
	1.544.367

	(2) Giá trị hiện tại của phần lãi suất 2.000.000*6% = 120.000
phải trả hàng năm trên nợ gốc còn lại trong 3 năm

= 120.000/1.09 + 120.000/(1.09)2 + 120.000/(1.09)3
	303.755

	(3) Tổng giá trị thành phần nợ = (1) + (2)
	1.848.122

	(4) Tổng giá trị thành phần vốn = (5)  - (4)
	151.878

	(5) Tổng giá trị của trái phiếu phát hành
	2.000.000


Giá trị của bất kỳ yếu tố phái sinh nào (như là quyền chọn mua) được gắn kèm theo công cụ tài chính phức hợp, ngoại trừ thành phần vốn (như là quyền chọn chuyển đổi vốn chủ) thì được bao gồm trong thành phần nợ. Tổng giá trị ghi sổ đã phân chia cho thành phần nợ và thành phần  vốn thì luôn luôn bằng giá trị hợp lý của tổng thể công cụ tài chính phức hợp tại thời điểm ghi nhận ban đầu. Không có khoản lợi nhuận hay lỗ nào phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu các thành phần riêng biệt của công cụ  tài chính phức hợp.
Ví dụ 2: Áp dụng đối với việc chia tách các thành phần nợ và thành phần vốn của công cụ tài chính phức hợp có gắn kèm theo nhiều yếu tố phái sinh.
Giá trị thu được khi phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi là 60. Giá trị hiện tại của trái phiếu tương tự nhưng không có quyền chọn mua cổ phiếu thường hoặc quyền chuyển đổi ra cổ phiếu thường là 57. Căn cứ dựa trên kiểu giá quyền chọn được xác định cho yếu tố quyền chọn mua cổ phiếu thường kèm theo trong trái phiếu tương tự nhưng không có quyền chọn chuyển đổi là 2. Trong trường hợp này, giá trị phân chia cho thành phần nợ là 55 (57 – 2=55) và giá trị phân chia cho thành phần vốn là 5 (60 – 55 = 5).
Cách phân loại thành phần nợ  và thành phần  vốn của công cụ tài chính phức hợp thì không được thay đổi lại vì kết quả của việc thay đổi trong khả năng xảy ra khi mà  quyền  chuyển  đổi  sẽ  được  thực  hiện,  thậm chí  việc  thực  hiện  quyền  chuyển  đổi xuất hiện các lợi ích kinh tế cho một số người nắm giữ. Các người nắm giữ không thể luôn luôn hành động giống nhau, bởi vì nhiều nguyên nhân, ví dụ: tác động của thuế đối với việc chuyển đổi thì không giống nhau giữa những người nắm giữ. Hơn nữa, khả năng có thể xảy ra của việc chuyển đổi sẽ thay đổi theo thời gian. Nghĩa vụ của tổ chức đối với việc thanh toán trong tương lai thì còn duy trì chưa trả cho đến khi nó được thanh toán thông qua việc chuyển đổi, đến kỳ đáo hạn của công cụ  tài chính đó hoặc các giao dịch khác. 
Một tổ chức ghi nhận một cách độc lập các thành phần của công cụ tài chính phức hợp mà:

- Tạo nên một khoản nợ tài chính của tổ chức;

- Chấp nhận một quyền chọn lựa của người nắm giữa công cụ tài chính để chuyển đổi nó thành công cụ vốn chủ của tổ chức.
Ví dụ: Một trái phiếu hoặc một công cụ tài chính tương tự có khả năng chuyển đổi bởi người nắm giữ thành một số lượng cố định cổ phiếu thường của tổ chức. Đây chính là công cụ tài chính  phức  hợp.  Để đo  lường  giá trị  của các  thành  phần nợ  và thành phần vốn của trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường thì đầu tiên, nhà phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường cần xác định giá trị ghi sổ của thành phần nợ bằng cách đo lường giá trị hợp lý của một khoản nợ tương tự (bao gồm các yếu tố phi phái sinh nào đó được gắn kèm theo), mà không có sự tham gia của thành phần vốn. Sau đó, giá trị ghi sổ của công cụ vốn chủ được trình bày bởi sự lựa chọn chuyển đổi công cụ  tài chính phức hợp thành cổ phiếu thường thì được xác định bằng cách trừ giá trị hợp lý của khoản nợ tài chính từ tổng giá trị hợp lý của công cụ   tài chính phức hợp. 
Các chi phí giao dịch liên quan đến việc phát hành công cụ tài chính phức hợp thì phân bổ cho các thành phần nợ và thành phần vốn của công cụ tài chính phức hợp theo tỷ lệ. Các chi phí liên quan đến nhiều hơn một giao dịch (ví dụ, các chi phí chung của các lệnh mua một vài cổ phiếu và danh sách các cổ phiếu khác trên sàn giao dịch chứng khoán) thì được phân chia cho các giao dịch phát hành công cụ  tài chính phức hợp một cách hợp lý và phù hợp với các giao dịch tương tự.
Sự chuyển đổi của công cụ chuyển đổi tại thời điểm đáo hạn, tổ chức huỷ bỏ việc ghi nhận thành phần nợ và ghi nhận nó như là vốn chủ. Thành phần vốn ban đầu được duy trì như là vốn chủ (mặc dù nó có thể chuyển từ dòng này sang dòng khác trong phạm vi vốn chủ). Không có khoản chênh lệch lãi hay lỗ nào trong việc chuyển đổi tại thời điểm đáo hạn. 
Khi tổ chức thanh  toán công cụ  tài chính chuyển đổi trước thời  gian đáo  hạn bằng cách chuộc lại sớm hoặc  mua lại thì các đặc quyền chuyển đổi ban đầu không thay đổi. Tổ chức phân chia khoản bù đắp phải trả và các chi phí giao dịch mua lại hay chuộc lại cho các thành phần nợ và thành phần vốn tại ngày giao dịch. Phương pháp sử dụng trong việc phân chia khoản bù đắp phải trả và các chi phí giao dịch cho các thành phần độc lập thì phù hợp với cách phân chia đã sử dụng ban đầu cho các thành phần độc lập về số tiền thu được khi phát hành các công cụ tài chính chuyển đổi.

Một khi sự phân chia khoản bù đắp được thực hiện, khoản chênh lệch lãi hoặc lỗ được xử lí phù hợp với các nguyên tắc kế toán thích hợp đối với các thành phần liên quan, như sau:

- Giá trị chênh lệch lãi hoặc lỗ liên quan đến thành phần nợ thì được ghi nhận trong lãi hoặc lỗ;

- Giá trị của khoản bù đắp liên quan đến thành phần vốn thì được ghi nhận trong vốn chủ.
Tổ chức có thể sửa đổi các điều khoản của công cụ tài chính chuyển đổi để tạo ra sự chuyển đổi sớm, ví dụ bằng cách cung cấp một tỷ suất chuyển đổi ưa thích hoặc phải trả khoản chuyển đổi thêm khi có sự kiện chuyển đổi trước ngày đã xác định. Tại ngày sửa đổi các điều khoản, khoản chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản bù đắp mà người nắm giữ nhận được tại thời điểm chuyển đổi công cụ tài chính này dưới các điều khoản chỉnh sửa lại và giá trị hợp lý của khoản bù đắp mà người nắm giữ sẽ nhận được dưới các điều khoản ban đầu thì được ghi nhận như là một khoản lỗ trong lợi nhuận hoặc lỗ.
Ví dụ 3: Mua  lại các công cụ chuyển đổi 
Ví dụ sau minh hoạ các quy định kế toán trong tình huống mua lại các công cụ chuyển đổi. Một cách đơn giản, mệnh giá của công cụ tài chính chuyển đổi bằng với giá trị ghi sổ các thành phần nợ và thành phần vốn của nó trên báo cáo tài chính, ví dụ không có khoản phụ trội và khoản chiết khấu khi phát hành, và khoản thuế tính cho các khoản chênh lệch cũng được bỏ qua:

Ngày 1/1/20X0, công ty A phát hành giấy nhận nợ có thể chuyển đổi, lãi suất là 10%/năm, mệnh giá 1.000$, đáo hạn ngày 31/12/20X9 (kỳ hạn 10 năm). Giấy nhận nợ này  có  thể  chuyển  đổi  thành  cổ  phiếu  thường  của  công  ty  A  tại  giá  chuyển  đổi  là 25/mỗi cổ phiếu. Lãi suất được trả nửa năm một lần bằng tiền (6 tháng 1 lần trả lãi). Vào ngày phát hành, công ty A có thể phát hành giấy nhận nợ không chuyển đổi với kỳ hạn 10 năm với tỷ lệ lãi suất 11%/năm. Trong báo cáo  tài chính của công ty  A,  giá trị ghi sổ của  giấy nhận  nợ được phân chia vào ngày phát hành như sau:

	Thành phần nợ:

Giá  trị  hiện  tại  của  20 lần  nửa  năm (vì  trả  lãi  6  tháng 1  lần)  của khoản lãi suất phải trả = 1.000*10%*1/2 = 50,  được chiết khấu tại lãi suất 11%/năm

= 50/(1+ 11%/2) + 50/(1+11%/2)2  + ....+ 50/(1+11%/2)20
Giá trị hiện tại của mệnh giá 1.000 trong suốt 10 năm (20 lần nửa năm),  được  chiết  khấu  tại  lãi  suất  11%/năm,  theo  thoả  thuận  nửa năm 
= 1000/(1+11%/2)20
=> Tổng giá trị thành phần nợ
	597
343
940

	Thành phần vốn:

Là khoản chênh lệch giữa tổng giá trị 1.000 và 940 phân bổ ở trên cho thành phần nợ
	60

	Tổng giá trị công cụ tài chính phức hợp là
	1.000


Vào ngày 1/1/20X5 giấy nhận nợ có khả năng chuyển đổi đã có giá trị hợp lí là 1.700. Công ty A đã đề xuất với những người nắm giữ các giấy nhận nợ này để mua lại và được chấp nhận. Vào ngày mua lại, công ty A có thể phát hành một khoản nợ không có khả năng chuyển đổi với kỳ hạn 5 năm và tỷ lệ lãi suất 8%/năm. 
Giá cả việc mua lại giấy nhận nợ này được phân chia như sau:
	
	Giá  trị

ghi sổ
	Giá trị

hợp lí
	Khoản chênh lệch

	Thành phần nợ:

Giá trị hiện tại của khoản lãi suất phải trả trong 10 kỳ trả lãi còn lại (6 tháng 1 lần trong suốt 5 năm còn lại), được chiết khấu tại lãi suất 11%/năm và 8% năm: 
=
50/(1+
11%/2)
+
50/(1+11%/2)2

+
....+  50/(1+11%/2)10  = 377
= 50/(1+ 8%/2) + 50/(1+8%/2)2  + ....+ 50/(1+8%/2)10      = 405
	377
	405
	

	Giá trị hiện tại của 1.000 trong suốt 5 năm với chiết khấu  tại  lãi  suất  11%/năm  và  8%/năm,  theo  thoả thuận nửa năm 1 lần trả lãi:

= 1000/(1+11%/2)10 =585
= 1000 (1 +8%/2)10  = 676
	585

	676
	

	Tổng giá trị thành phần nợ
	962
	1.081
	(119)

	Thành phần vốn:
	60
	619
	(559)

	Tổng
	1.022
	1.700
	(678)


Công ty A ghi nhận việc mua lại giấy nhận nợ này như sau:

+ Ghi nhận thành phần nợ:



Nợ “Thành phần nợ’:



962


Nợ “Chi phí thanh toán khoản nợ (lãi hoặc lỗ):
119



Có “Tiền”





1.081
+ Ghi nhận số tiền đã trả cho thành phần vốn:



Nợ “Vốn chủ”:
619



Có “Tiền”

619
Thành phần vốn duy trì như là khoản vốn chủ, nhưng di chuyển từ dòng này qua dòng khác trong phạm vi của vốn chủ.
Ví dụ 4: Điều chỉnh các điều khoản của công cụ tài chính chuyển đổi để tạo ra sự chuyển đổi sớm
Ví dụ sau minh hoạ kế toán đối với các khoản chênh lệch trả thêm khi các điều khoản của công cụ tài chính chuyển đổi được điều chỉnh để tạo ra sự chuyển đổi sớm.
Ngày 1/1/20X0, công ty A phát hành giấy nhận nợ có thể chuyển đổi, lãi suất là 10%/năm, mệnh giá 1.000, đáo hạn ngày 31/12/20X9 (kỳ hạn 10 năm). Giấy nhận nợ này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường của công ty A tại giá chuyển đổi là 25/cổ phiếu.  Lãi  suất  được  trả  nửa  năm  một  lần  bằng  tiền  (6  tháng  1  lần  trả  lãi).  Ngày 1/1/20X1, để những người nắm giữ giấy nhận nợ này chuyển đổi sớm, công ty A đã giảm giá chuyển đổi là 20 nếu giấy nhận nợ được chuyển đổi trước ngày 1/3/20X1 (ví dụ trong phạm vi 60 ngày). Cho rằng giá thị trường của cổ phiếu thường công ty A vào ngày điều khoản được điều chỉnh là 40/ cổ phiếu. Giá trị hợp lí của khoản chênh lệch tiền lãi phải trả của công ty A được tính như sau:

- Số lượng cổ phiếu thường được phát hành cho những người nắm giữ giấy nhận nợ dưới các điều khoản chuyển đổi đã chỉnh sửa:


Tổng mệnh giá
1.000

Giá chuyển đổi mới
/20 mỗi cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu thường phát hành cho việc chuyển đổi   50 cổ phiếu

- Số  lượng  cổ  phiếu  thường  phát  hành  cho  những  người  nắm  giữ  giấy  nhận  nợ chuyển đổi dưới các điều khoản chuyển đổi ban đầu:


Tổng mệnh giá
1.000

Giá chuyển đổi ban đầu
/25 mỗi cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu thường phát hành cho việc chuyển đổi   40 cổ phiếu


=> số lượng cổ phiếu phát hành gia tăng cho việc chuyển đổi
10 cổ phiếu

Giá trị của các cổ phiếu thường phát hành gia tăng cho việc chuyển đổi: 40/cổ phiếu * 10 cổ phiếu gia tăng = 400
Khoản chênh lệch gia tăng 400 được ghi nhận như là một khoản lãi hoặc lỗ.
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